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PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 327 /KH-THHTAY ngày 26 /11/2025 của Trường Tiểu học Hải Tây) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Đơn vị chủ trì                                 
tham mưu Đơn vị phối hợp

Đến năm 2030

Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ 
trên môi trường điện tử

1
Tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 
người dân và doanh nghiệp đối với lĩnh vực 
giáo dục

% ≥ 80 Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn

2
Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình ngành giáo dục trên tổng số thủ tục 
hành chính có đủ điều kiện

% 90 Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn

3 Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính % 100

Tổ Văn phòng
Các tổ chuyên môn

4 Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính điện tử % 100

Tổ Văn phòng
Các tổ chuyên môn

5
Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ 
liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục 
hành chính, dịch vụ công

% 80
Tổ Văn phòng

Các tổ chuyên môn

6 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết 
thủ tục hành chính, dịch vụ công % 80

Tổ Văn phòng
Các tổ chuyên môn
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Đơn vị chủ trì                                 
tham mưu Đơn vị phối hợp

7
Tỷ lệ cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện 
cấp phép

% 50 Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn

8
Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn 
trình trên môi trường điện tử (trừ văn bản 
mật)

% 100 Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn

9 Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý giám 
sát thực hiện trên môi trường điện tử % 100 Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn

10 Nhà trường thực hiện chỉ đạo, điều hành, 
quản trị nội bộ trên môi trường điện tử % 100 Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn
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PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 327/KH-THHTAY ngày 26 /11/2025 của Trường Tiểu học Hải Tây) 

TT Tên nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Kết quả Thời gian 
hoàn thành

I Các nhiệm vụ chung 

1
Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực 
số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý.

Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn Chương trình tập huấn 9/2025

2
Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trong công tác 
quản lý, điều hành.

Bộ phận Công 
nghệ thông tin – 
Chuyển đổi số

Các tổ chuyên môn Mức độ chuyển đổi số 7/2025

3

Xây dựng chương trình, kế hoạch phát 
động phong trào "học tập số", phổ cập, 
nâng cao kiến thức về khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số trong cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và người dân.

Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn Chương trình 3/2025

II Triển khai nền tảng dạy học trực tuyến OLM

1 Tổ chức giới thiệu, triển khai thí điểm, 
tập huấn cốt cán cấp tỉnh

Bộ phận Công 
nghệ thông tin – 
Chuyển đổi số

Các tổ chuyên môn Hội nghị tập huấn 3/2025

2 Triển khai tập huấn diện rộng Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn Hội nghị tập huấn 3/2025

3 Triển khai nền tảng dạy học trực tuyến Tổ Văn phòng Các tổ chuyên môn 100% 12/2025

III Triển khai Giáo dục STEM
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1 Xây dựng kế hoạch triển khai giáo dục 
STEM Chuyên môn Tổ Văn phòng Kế hoạch triển khai giáo 

dục STEM 3/2025

2 Xây dựng tài liệu hướng dẫn, giảng 
dạy thực hiện giáo dục STEM. Chuyên môn Tổ Văn phòng

Tài liệu hướng dẫn, giảng 
dạy thực hiện giáo dục 
STEM

3/2025

3
Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ 
quản lý giáo dục, giáo viên về việc 
triển khai thực hiện giáo dục STEM.

Chuyên môn Tổ Văn phòng

100% GV các môn liên 
quan đến STEM được tập 
huấn, có năng lực giảng 
dạy và tổ chức các hoạt 
động giáo dục STEM.  

8/2025

4 Xây dựng phòng thực hành giáo dục 
STEM Chuyên môn Tổ Văn phòng Xây dựng được phòng 

thực hành giáo dục STEM 6/2025

IV Triển khai Học bạ số 

1
Xây dựng văn bản hướng dẫn triển 
khai thực hiện Học bạ số; xây dựng kế 
hoạch triển khai

Chuyên môn Bộ phận Công nghệ 
thông tin – Chuyển đổi số Văn bản hướng dẫn 3/2025

2 Xây dựng Kế hoạch triển khai Học bạ 
số Chuyên môn Bộ phận Công nghệ 

thông tin – Chuyển đổi số Kế hoạch 3/2025

3 Ban hành quy chế quản lý, khai thác 
và sử dụng Học bạ số. Chuyên môn Quy  chế 4/2025

4 Tổ chức hỗ trợ, kiểm tra, giám sát quá 
trình triển khai tại địa phương Chuyên môn Bộ phận Công nghệ 

thông tin – Chuyển đổi số Hồ sơ kiểm tra 5/2025

5 Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 
triển khai Học bạ số tiểu học Chuyên môn Bộ phận Công nghệ 

thông tin – Chuyển đổi số Báo cáo đánh giá kết quả 8/2025

6 Chỉ đạo phát hành Học bạ số trên 
Cổng Học bạ của Bộ GDĐT Chuyên môn Bộ phận Công nghệ 

thông tin – Chuyển đổi số

Học bạ số phát hành thành 
công trên cổng của Bộ 

GDĐT
8/2025
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